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Stt
Quy

 cách
Tên sản phẩm Hình ảnh minh họa

 Giá NY

Màu xám 

 Giá NY

Màu vàng 

AX1.1 AG1.1 10 1 Công tắc 1 chiều 16a 80,000       110,000      

AX1.2 AG1.2 10 1 Công tắc 2 chiều 16a      110,000 120,000      

AX2.1 AG2.1 10 2 Công tắc 1 chiều 16a      130,000 160,000      

AX2.2 AG2.2 10 2 Công tắc 2 chiều 16a 160,000     190,000      

AX3.1 AG3.1 10 3 Công tắc 1 chiều 16a 190,000     210,000      

AX3.2 AG3.2 10 3 Công tắc 2 chiều 16a 220,000     260,000      

AX4.1 AG4.1 10 4 công tắc 1 chiều 16a 330,000     360,000      

AX4.2 AG4.2 10 4 công tắc 2 chiều 16a 390,000     410,000      

5 AX5 AG5 10
Ổ cắm đa năng & 1 công 

tắc 1c có đèn báo.
250,000     280,000      

6 AX6 AG6 10
Ổ cắm đa năng 5 chấu & 

công tắc 1c có đèn báo.
310,000     340,000      

Chất lượng là niềm tự hào của chúng tôi!
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CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MITSULI

Địa chỉ: KCN cao Hòa Lạc, TT, Hà Nội

Tel: 0345.368.368

BẢNG BÁO GIÁ MẶT Ổ CAO CẤP HÌNH VUÔNG

Mã sp



Stt
Quy

 cách
Tên sản phẩm Hình ảnh minh họa

 Giá NY

Màu xám 

 Giá NY

Màu vàng 

7 AX7 AG7 10 Ổ cắm đa năng 6 chấu. 280,000     320,000      

8 AX8 AG8 10 Ổ đa năng 16a 5 chấu 290,000     320,000      

9 AX9 AG9 10
Ổ cắm đa năng

 2 cổng sạc 18w
1,200,000  1,300,000   

10 AX10 AG10 10 Chiết áp quạt 400w 500,000     530,000      

11 AX11 AG11 10 Chiết áp đèn 500w 500,000     530,000      

12 AX12 AG12 10
1 Công tắc trung gian 

16a
310,000     340,000      

Mã sp

Chất lượng là niềm tự hào của chúng tôi!



Stt
Quy

 cách
Tên sản phẩm Hình ảnh minh họa

 Giá NY

Màu xám 

 Giá NY

Màu vàng 

13 AX13 AG13 10 Công tắc 20a 350,000     380,000      

14 AX14 AG14 10 Công tắc 45a 380,000     410,000      

15 AX15 AG15 10 Công tắc chuông 140,000     190,000      

16 AX16 AG16 10 Ổ cắm tivi 140,000     170,000      

AX17.1 AG17.1 10 Ổ cắm điện thoại 280,000     310,000      

AX17.2 AG17.2 10 Ổ cắm máy tính 280,000     310,000      

18 AX18 AG18 10 Ổ cắm tivi & điện thoại 410,000     440,000      

Chất lượng là niềm tự hào của chúng tôi!
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Stt
Quy

 cách
Tên sản phẩm Hình ảnh minh họa

 Giá NY

Màu xám 

 Giá NY

Màu vàng 

19 AX19 AG19 10
Ổ cắm điện thoại + 

internet
330,000     400,000      

20 AX20 AG20 10 Cảm ứng âm thanh 450,000     480,000      

21 AX21 AG21 10 Cảm ứng chuyển động 500,000     530,000      

22 AX22 AG22 10
Công tắc thẻ từ tắt chậm 

45s công suất 40a
1,400,000  1,620,000   

Mã sp

Mitsuli, Ngày 31 tháng 3 năm 2025

T/m công ty

Chất lượng là niềm tự hào của chúng tôi!


